§Ò kiÓm tra ®Þa lý líp 12
 NĂM HỌC 2013- 2014
Thêi gian: 45 phót (häc kú I)

Câu 1. (3đ)  Dựa vào át lát địa lý trang hành chính hãy xác định vị ranh giới và nêu ý nghĩa vị trí đối với tự nhiên của nước ta?
Câu 2. (3đ) Qua bảng số liệu dưới đây, nhận xét về sự thay đổi nhiệt độ từ Bắc vào Nam và giải thích vì sao có sự thay đổi đó.
	Địa điểm
	N.độ TB tháng I (oC)
	N.độ TB tháng VII (oC)
	N.độ TB năm (oC)

	Lạng Sơn

Hà Nội

Huế

Đà Nẵng

Quy Nhơn

Tp. Hồ Chí Minh
	13,3

16,4

19,7

21,3

23,0

25,8
	27,0

28,9

29,4

29,1

29,7

27,1
	21,2

23,5

25,1

25,7

26,8

27,1


Câu 3. (4đ) Cho bảng số liệu: SỰ BIẾN ĐỘNG DIỆN TÍCH RỪNG QUA MỘT SỐ NĂM
	Năm
	Tổng S có rừng (tr.ha)
	Độ che phủ (%)

	1943
	14,3
	43,0

	1983
	7,2
	22,0

	2009
	13,2
	39,1


Vẽ biểu đồ kết hợp (cột và đường) biểu hiện tổng diện tích có rừng và độ che phủ của nước của nước ta. Nhận xét và giải thích.
§Ò kiÓm tra ®Þa lý líp 12
NĂM HỌC 2013- 2014
Thêi gian: 45 phót (häc kú I)

Câu 1. (3đ)  Dựa vào át lát địa lý trang khoáng sản và khí hậu hãy: 

a. Kể tên, nơi phân bố khoáng sản năng lượng (các loại than, dầu mỏ) ở nước ta? 

b. Kể tên các miền khí hậu, ranh giới tự nhiên. Nêu đặc điểm khí hậu cơ bản của từng miền (nhiệt độ TB, lượng mưa TB, chịu ảnh hưởng của loại gió gì...)
Câu 2. (3đ) 

Cho bảng số liệu dưới đây: 
	Địa điểm
	Lượng mưa 
(mm)
	Lượng bốc hơi (mm)

	Hà Nội

Huế

Tp. Hồ Chí Minh
	1676

2868

1931
	989

1000

1686


a. Hãy tính lượng cân bằng ẩm của 3 thành phố trên?
b. So sánh về lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của ba địa điểm. Giải thích.
Câu 3. (4đ) Cho bảng số liệu: SỰ BIẾN ĐỘNG DIỆN TÍCH RỪNG QUA MỘT SỐ NĂM
	Năm
	Tổng S có rừng (tr.ha)
	Độ che phủ (%)

	1943
	14,3
	43,0

	1973
	6,4
	20,0

	2010
	13,8
	41,0


Vẽ biểu đồ kết hợp (cột và đường) biểu hiện tổng diện tích có rừng và độ che phủ của nước của nước ta. Nhận xét và giải thích.
ĐÁP ÁN ĐỀ KIÊM TRA 45 PHÚT - HỌC KỲ II

	Câu
	Nội dung dáp án
	Biểu điểm

	Câu 1 
(3đ)
	a. Xác định vị trí ranh giới và nêu ý nghĩa vị trí đối với tự nhiên 

+ Vị trí

- Nằm ở TT ĐNA 
- Giáp ....

+ Ý nghĩa: 
- Nằm trong vành đai khí hậu nhiệt đới mang t/c khí hậu nđ ẩm gió mùa

-Thiên nhiên có sự phân hóa đa dạng

- Tài nguyên k/s và sinh vật phong phú

- Chịu ảnh hưởng thiên tai: bão, lũ lụt, hạn hán...
	1đ

2đ

	
	
	1đ

	Câu 2
3đ
	Nhận xét về sự thay đổi nhiệt độ từ Bắc vào Nam và giải thích vì sao có sự thay đổi đó 

+Nhận xét sự thay đổi nhiệt độ từ Bắc vào Nam:1,5đ 

- Nđ trung bình tháng 1 tăng dần và có sự chênh lệch lớn (Lạng Sơn 23,3; TP HCM 25,8)

- Nđ TB tháng 7 cao nhất ở Huế, Đà Nẵng, Qui Nhơn nhưng không đáng kể

- Nđ TB năm cả nước tăng dần và chênh lệch khoảng 60C

+ Giải thích: 1,5đ

- Nđ TB năm cả nước tăng dần từ B và N là do sự thay đổi vĩ độ, càng vào Nam càng gần XĐ, góc nhập xạ tăng, lượng nhiệt nhận đựơc tăng.

-Tháng 1 có sự chênh lệch nhiệt độ giữa MB và MN cao vì gió mùa ĐB ảnh hưởng từ Huế trở ra

- Tháng 7, Huế, Đà Nẵng, Qui Nhơn có nhiệt độ TB cao nhất vì có hiện tượng Phơn
	3đ

	Câu 3
	Vẽ biểu đồ đúng, đủ, đẹp: 3đ
Nhận xét, giải thích :1đ
	3đ


ĐÁP ÁN ĐỀ KIÊM TRA 45 PHÚT - HỌC KỲ II

	Câu
	Nội dung dáp án
	Biểu điểm

	Câu 1
	a.  Kể tên, nơi phân bố các loại khoáng sản năng lượng ở nước ta

- Than đá: Quảng Ninh...

- Than nâu: Hải Phòng

- Than bùn: cà Mau

- Dầu mỏ: Thềm lục địa phía Nam
	1đ

	
	+ b. 

- Kể tên các miền khí hậu: MB và MN.

- Ranh giới tự nhiên: Dãy Bạch Mã.
	0,5đ

	
	+ Đặc điểm
-Nhiệt độ TB năm

-Lượng mưa TB:

- Gió :
	1,5đ
(mỗi  miền 0,75đ)

	Câu 2
	a. Hãy tính lượng cân bằng ẩm của 3 thành phố: 0,5đ
b.So sánh về lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của ba địa điểm. Giải thích.1,5đ
- Lượng mưa ở Huế là cao nhất do ảnh hưởng của địa hình và gió mùa kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới. Lượng bốc hơi lại thấp nên cân bằng ẩm cao nhất.

-  Hà Nội có lượng mưa ở mức trung bình. Lượng bốc hơi ở mức vừa pphair nên cân bằng ẩm ở mức trung bình

- TP Hồ Chí Minh có lượng mưa khá cao nhưng lượng bốc hơi cũng cao do ở đây số giờ chiếu nắng kéo dài hơn cả 3 vùng trên vì vậy nên cân bằng ẩm thấp
	2đ

	Câu 3
	Vẽ biểu đồ đúng, đủ, đẹp: 3đ

Nhận xét, giải thích :1đ
	3đ


RÚT KINH NGHIỆM SAU KHI CHẤM

Đề thi ........................................................................................................................

1- Kết quả:

	Điểm 8 trở lên
	Điểm từ 5- 7
	Dưới 5

	Số h/s
	%
	Số h/s
	%
	Số h/s
	%

	
	
	
	
	
	


2- Đánh giá đề thi, điều chỉnh nếu ra lần sau.
	Câu
	Dễ
	TB
	Yêu cầu tư duy

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	


3- Nhắc nhở học trò khi trả và chữa bài:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4- Kết luận:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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